
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Điểm
Kết 

quả

1 Lâm Gia Qúi x 321242748 19/01/2017 Công an tỉnh Bến Tre Tỉnh Bến Tre 29 DAT

2 Trần Đức Toàn x 385149206 15/01/2008 Công an tỉnh Bạc Liêu Tỉnh Bạc Liêu 29 DAT

3 Triệu Thị Kim Liên x 211696820 10/11/1982 Công an tỉnh Bình Định 30 DAT

4 Võ Ngọc Minh x 080301000104 13/06/2016
Cục Cảnh Sát ĐKQL Cƣ 

Trú và DLQG Về Dân Cƣ
29 DAT

5 Quách Ngọc Long x 079201000831 20/09/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
0 KO DAT

6 Huỳnh Thị Ngọc Phƣơng x 221467067 13/11/2015 Công an tỉnh Phú Yên 25 DAT

7 Ngô Thị Băng Tuyền x 023962566 30/07/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 DAT

8 Lê Ngọc Anh x 025756168 26/10/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
25 DAT

9 Trƣơng Phú Hùng x 025583725 04/05/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 DAT

10 Lê Thị Hƣơng x 025744952 28/03/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 DAT

11 Dƣơng Thị Kim Yến x 385792114 06/02/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 DAT
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12 Phạm Thị Kim Ngà x 025783722 11/11/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
26 DAT

13 Trƣơng Mộng Hùng x 079090006146 05/06/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
28 DAT

14 Ngô Thành Long x 025453946 06/04/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
19 KO DAT

15 Ngô Thị Phƣơng Thảo x 025573860 06/06/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
25 DAT

16 Đoàn Thị Vốn x 086178000422 19/04/2019
Cục cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
24 DAT

17 Trần Minh Hiếu x 301783610 07/07/2017 Công an tỉnh Long An 0 KO DAT

18 Bùi Thị Phƣơng Quyên x 301452597 24/03/2008 Công an tỉnh Long An 27 DAT

19 Nguyễn Hồ Lệ Ngân x 079189000267 21/01/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 DAT

20 Nguyễn Đạt Hoàn x 125744881 28/02/2013 Công an tỉnh Bắc Ninh 27 DAT

21 Nguyễn Thị Ngọc x 363906886 24/04/2013 Công an tỉnh Hậu Giang 27 DAT

22 Lý Thị Kim Thiện x 334322261 22/01/2019 Công an tỉnh Trà Vinh 29 DAT

23 Lê Thị Mỹ Châu x 215232612 21/02/2018 Công an tỉnh Bình Định 29 DAT
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24 Hà Phi Phƣơng Thy x 024850619 04/03/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 DAT

25 Lê Hùng Mạnh x 301657136 18/09/2013 Công an tỉnh Long An 29 DAT

26 Đỗ Hoàng Thạnh x 026064399 10/08/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 DAT

27 Sơn Thành Lễ x 079092009063 11/06/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
30 DAT

28 Mã Ái Vân x 079184009953 29/01/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
26 DAT

29 Cao Xuân Hƣng x 187788031 28/12/2015 Công an tỉnh Nghệ An 25 DAT

30 Lìu Kim Phi x 261204825 18/12/2006 Công an tỉnh Bình Thuận 27 DAT

31 Hồ Ngọc Bích x 025145681 14/07/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 DAT

32 Lê Thị Thu Thảo x 321789659 29/10/2018 Công an tỉnh Bến Tre 27 DAT

33 Đoàn Thị Thu Đức x 077197000826 07/11/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 DAT

34 Trần Thị Minh Quyên x 026048441 06/10/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
26 DAT

35 Lâm Thị Diệu Hà x 024609073 23/10/2006
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 DAT
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36 Lâm Thị Nhƣ An x 079186001384 31/03/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
28 DAT

37 Nguyễn Minh Thuận x 025088071 25/12/1992
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 DAT

38 Võ Nguyễn Hoàng Thi x 025844966 22/10/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
0 KO DAT

39 Trần Hoàng Khải x 024385501 19/05/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 DAT

40 Dƣơng Thị Thoa x 183837914 03/11/2017 Công an tỉnh Hà Tĩnh 29 DAT

41 Nguyễn Thị Ngọc x 184024533 16/03/2010 Công an tỉnh Hà Tĩnh 26 DAT

42 Đậu Xuân Phi Trƣờng x 024002309 31/12/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
12 KO DAT

43 Hoàng Xuân Thanh Thảo x 025640673 21/01/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
26 DAT

44 Trƣơng Quốc Bảo x 025490240 12/08/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 DAT

45 Nguyễn Thị Huyền Chang x 273359970 09/05/2013
Công an tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu
27 DAT

46 Nguyễn Hồng Ly x 001196005280 30/11/2015
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 DAT

47 Tạ Kim Oanh x 241347647 15/07/2009 Công an tỉnh Đắk Lắk 27 DAT
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48 Hà Kim Hƣơng x 023129405 07/12/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 DAT

49 Nguyễn Thị Lệ Quyên x 212580388 10/04/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 DAT

50 Võ Thị Dung Nhi x 362535204 06/08/2014
Công an Thành phố Cần 

Thơ
27 DAT

51 Trần Trƣơng Hoàng x 024753660 23/01/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 DAT

52 Đỗ Quốc Cƣờng x 025150827 25/07/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 DAT

53 Cao Thị Kim Liên x 079185005479 28/09/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
28 DAT

54 Lê Thị Thanh Hoa x 311973616 05/03/2018 Công an tỉnh Tiền Giang 30 DAT

55 Nguyễn Phƣơng Lan x 074188000179 25/03/2019
Cục cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
30 DAT

56 Trần Thị Ngọc Giàu x 023928818 14/10/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 DAT

57 Nguyễn Lê Thùy Trâm x 261000424 26/10/2012 Công an tỉnh Bình Thuận 30 DAT

58 Mai Thị Nga x 191883403 02/08/2011
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế
22 KO DAT

59 Phạm Thị Hồng Nhung x 079300000091 20/11/2015
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
26 DAT
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60 Phạm Thị Cẫm Hƣờng x 025987216 05/06/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
22 KO DAT

61 Vũ Thị Kim Quyên x 025607871 02/05/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 DAT

62 Lâm Lệ Tuyết x 025094208 03/03/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
26 DAT

63 Vũ Ngọc Đức x 025974428 29/10/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 DAT

64 Trƣơng Thị Diễm Kiều x 321350523 05/05/2005 Công an tỉnh Bến Tre 30 DAT

65 Trần Ngọc Lữ Phƣơng x 023661714 08/07/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 DAT

66 Mạch Thị Quý x 079189009600 19/11/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
30 DAT

67 Lê Văn Sang x 025834604 30/11/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 DAT

68 Nguyễn Vũ Uyên Vy x 079301016540 12/08/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 DAT

69 Trần Quốc Thái x 023792589 17/10/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 DAT

70 Võ Đặng Tuyết Nhung x 072199002306 26/02/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
28 DAT

71 Lê Thị Phƣơng Thủy x 079301003466 29/11/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
30 DAT
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72 Trần Thị Kim Thúy x 079186001743 21/04/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
25 DAT

73 Nguyễn Thị Linh Huệ x 285361909 20/01/2018 Công an tỉnh Bình Phƣớc 29 DAT

74 Phạm Thị Hảo x 174599565 07/03/2016 Công an tỉnh Thanh Hóa 26 DAT

75 Đoàn Thị Thúy Quyên x 241724349 25/05/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk 26 DAT

76 Nguyễn Ngọc Bảo Trân x 264456427 17/11/2011 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 DAT

77 Trần Kim Lệ x 168486087 28/08/2010 Công an tỉnh Hà Nam 26 DAT

78 Nguyễn Thị Ngọc Duyên x 079196007974 28/03/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 DAT

79 Trần Thị Thanh Hóa x 215175646 28/09/2006 Công an tỉnh Bình Định 30 DAT

80 Phạm Lê Anh Thƣ x 026087997 23/10/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 DAT

81 Lâm Hoàng Thủy Ngân x 026037450 13/06/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 DAT

82 Lê Thị Hồng Thúy x 023565555 27/02/2006
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
24 DAT

83 Đinh Thị Thu Trang x 025607762 23/04/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 DAT
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84 Nguyễn Ngọc Phát x 079092011535 22/03/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
24 DAT

85 Đỗ Thị Na x 192115314 19/08/2011 Công an Thừa Thiên Huế 29 DAT

86 Nguyễn Thị Mai x 019173000214 07/06/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
25 DAT

87 Mai Ngọc Dung x 024574874 14/11/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
24 DAT

88 Đỗ Thị Tuyết Nhi x 301751288 11/05/2016 Công an tỉnh Long An 28 DAT

89 Nguyễn Thiên Tƣờng x 025513706 12/09/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
25 DAT

90 Vũ Trung Hậu x 025847815 27/12/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 DAT

91 Nguyễn Huỳnh Khƣơng X 079084013246 17/01/2019
Cục cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
29 DAT

92 Nguyễn Phú Hậu X 341859615 07/04/2012 Công an tỉnh  Đồng Tháp 30 DAT

93 Nhan Huệ Lan X 025583026 13/02/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 DAT

94 Nguyễn Thị Mỹ Trinh X 351723287 25/06/2006 Công an tỉnh An Giang 28 DAT

95 Phan Minh Nhủ X 334560406 15/03/2008 Công an tỉnh Trà Vinh 29 DAT
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96 Phạm Thị Kim Hân X 321392094 12/06/2006 Công an tỉnh Bến Tre 27 DAT

97 Vƣơng Mỹ Thu X 024961991 09/09/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 DAT

98 Đoàn Văn Thanh Tồn X 301478749 11/11/2008 Công an tỉnh  Long An 30 DAT

99 Nguyễn Thị Kim Chi X 024669455 05/03/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 DAT

100 Đỗ Huy Hoàng x 092086000045 27/04/2015
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 DAT

101 Nguyễn Hoàng Thanh Tâm x 024057550 09/06/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 DAT

102 Trần Thị Tuyết x 079171002144 14/07/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 DAT

103 Nguyễn Hoàng Anh x 331496608 23/11/2010 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 DAT

104 Nguyễn Thị Ngọc Huyền x 341694648 20/05/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 DAT

CÔNG TY TNHH 

AEON VIỆT NAM 

- CHI NHÁNH TP 

HỒ CHÍ MINH

Công ty TNHH 

MTV Sài Gòn 

Co.op Nam Sài 

Gòn




















